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[bookmark: _Toc296412051]DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ 
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TỪ NĂM HỌC 2019 - 2020 (ĐỢT 1)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 179/QĐ-ĐHĐT ngày 15 tháng 7 năm 2019 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp)

Đơn vị tính: đồng
	TT
	Tên đề tài - Mã số
	Chủ nhiệm đề tài
	Kết quả, sản phẩm
	Thời gian
hoàn thành
	Kinh phí
hỗ trợ

	1. 
	Phân tích mối quan hệ giữa hình ảnh điểm đến, sự hài lòng và hành vi truyền miệng điện tử (eWOM) của du khách nội địa đối với điểm đến Làng hoa Sa Đéc
SPD2019.01.01
	ThS. Huỳnh Quốc Tuấn
	- 01 Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học thuộc danh mục ACI
- Báo cáo tổng kết đề tài
	Tháng 6/2019 
đến tháng 5/2020
	26.000.000

	2. 
	Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ định tuyến cho mạng IoT sử dụng công nghệ tác tử di động 
SPD2019.01.02
	ThS. Lương Thái Ngọc
	- 01 Bài báo khoa học trên tạp chí thuộc danh mục SCOPUS
- Báo cáo tổng kết đề tài
	Tháng 6/2019 
đến tháng 5/2021
	26.000.000

	3. 
	Nâng cao chất lượng đào tạo ngành Sư phạm Tin học, Trường Đại học Đồng Tháp trong bối cảnh tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 - SPD2019.01.03
	ThS. Nguyễn Thị Mỹ Dung
	- 01 Bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số xuất bản Tiếng Việt)
- Báo cáo tổng kết đề tài
	Tháng 6/2019 
đến tháng 5/2020
	15.000.000

	4. 
	Kỹ năng thực hành nghề của sinh viên ngành Công tác xã hội tại Trường Đại học Đồng Tháp SPD2019.01.04
	ThS. Kiều Văn Tu
	- 01 Bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số xuất bản Tiếng Việt)
- Báo cáo tổng kết đề tài
	Tháng 6/2019 
đến tháng 5/2020
	15.000.000

	5. 
	Phát triển văn hóa đọc cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp SPD2019.01.05
	ThS. Nguyễn Thị Như Quyến
	- 01 Bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số xuất bản Tiếng Việt)
- Báo cáo tổng kết đề tài
	Tháng 6/2019 
đến tháng 5/2020
	15.000.000

	6. 
	Quản lý hoạt động các bộ môn thuộc Khoa Văn hóa - Du lịch Trường Đại học Đồng Tháp 
SPD2019.01.06
	ThS. Trần Hoàng Phong
	- 01 Bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số xuất bản Tiếng Việt)
- Báo cáo tổng kết đề tài
	Tháng 6/2019 
đến tháng 5/2020
	15.000.000

	7. 
	Giáo dục lòng yêu nước cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp thông qua môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh 
SPD2019.01.07
	ThS. Trần Văn Điền
	- 01 Bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số xuất bản Tiếng Việt)
- Báo cáo tổng kết đề tài
	Tháng 6/2019 
đến tháng 5/2020
	15.000.000

	8. 
	Đánh giá sự phát triển thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học Đồng Tháp sau khi kết thúc môn Bóng rổ.
SPD2019.01.08
	ThS. Trần Văn Đỏ
	- 01 Bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số xuất bản Tiếng Việt)
- Báo cáo tổng kết đề tài
	Tháng 6/2019 
đến tháng 5/2020
	15.000.000

	9. 
	Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của nam sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất khi học môn cầu lông tại Trường Đại học Đồng Tháp - SPD2019.01.09
	ThS. Phạm Việt Thanh
	- 01 Bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số xuất bản Tiếng Việt)
- Báo cáo tổng kết đề tài
	Tháng 6/2019 
đến tháng 5/2020
	15.000.000

	10. 
	Giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc nhóm cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Đồng Tháp - SPD2019.01.10
	ThS. Huỳnh Lê Uyên Minh
	- 01 Bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số xuất bản Tiếng Việt)
- Báo cáo tổng kết đề tài
	Tháng 6/2019 
đến tháng 5/2020
	15.000.000

	11. 
	Phát triển loại hình du lịch nông thôn ở tỉnh Đồng Tháp trong thời kì hội nhập - SPD2019.01.11
	ThS. Lê Thị Thanh Yến
	- 01 Bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số xuất bản Tiếng Việt)
- Báo cáo tổng kết đề tài
	Tháng 6/2019 
đến tháng 5/2020
	15.000.000

	12. 
	Giải pháp tạo động lực làm việc cho giảng viên trẻ tại Trường Đại học Đồng Tháp - SPD2019.01.12
	ThS. Hồ Thị Khánh Linh
	- 01 Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học thuộc danh mục ACI
- Báo cáo tổng kết đề tài
	Tháng 6/2019 
đến tháng 5/2020
	26.000.000

	13. 
	Ảnh hưởng của nhân tố môi trường đất và con người đến sự đa dạng và phân bố tài nguyên thực vật bậc có mạch ở ba vùng sinh thái của tỉnh An Giang - SPD2019.01.13
	ThS. Nguyễn Thị Hải Lý                 
	- 01 Bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số xuất bản Tiếng Anh)
- Báo cáo tổng kết đề tài
	Tháng 6/2019 
đến tháng 12/2020
	24.000.000

	14. 
	Sản xuất phân hữu cơ từ bùn thải thủy sản và ứng dụng làm dung dịch dinh dưỡng trong canh tác thủy canh rau Xà lách (Lactuca Sativar L.) - SPD2019.01.14
	TS. Nguyễn Thị Phương
	- 01 Bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số xuất bản Tiếng Việt)
- Báo cáo tổng kết đề tài
	Tháng 6/2019 
đến tháng 5/2020
	19.000.000

	15. 
	Hấp thụ quang từ tuyến tính và phi tuyến trong giếng lượng tử với thế giam giữ kiểu Pöschl–Teller
SPD2019.01.15
	ThS. Phạm Tuấn Vinh
	- 01 Bài báo công bố trên tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI (Xếp hạng Q3 tính theo xếp hạng giá trị Q trong hệ thống SCImago);
- Báo cáo tổng kết đề tài.
	Tháng 6/2019 
đến tháng 5/2020
	36.000.000

	16. 
	Đánh giá hiệu quả phòng trị bệnh thán thư do nấm Colletotrichum sp. trên Đậu nành rau (Glycine max (L.) Merr.) của một số dòng xạ khuẩn trong điều kiện phòng thí nghiệm 
SPD2019.01.16
	ThS. Dương Vân Anh
	- 01 Bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số xuất bản Tiếng Anh)
- Báo cáo tổng kết đề tài.
	Tháng 6/2019 
đến tháng 5/2020
	24.000.000

	17. 
	Điều tra thành phần loài côn trùng gây hại và đánh giá sự biến động số lượng Ruồi đục trái Bactrocera dorsalis (Heldel) trên xoài Đài Loan tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp - SPD2019.01.17
	ThS. Nguyễn Thị Oanh
	- 01 Bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số xuất bản Tiếng Anh)
- Báo cáo tổng kết đề tài.
	Tháng 6/2019 
đến tháng 5/2020
	24.000.000

	18. 
	Xác định vi khuẩn gây bệnh đốm lá trên cây hoa hồng lửa (Rosa spp.) và giải pháp phòng trừ bằng vi khuẩn đối kháng
SPD2019.01.18
	ThS. Lê Uyển Thanh
	- 01 Bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số xuất bản Tiếng Anh)
- Báo cáo tổng kết đề tài	
	Tháng 
6/ 2019 
đến tháng 11/2020
	24.000.000

	19. 
	Thử nghiệm tính an toàn và tác dụng kháng oxy hoá của cao chiết quả thể nấm Vân Chi đỏ (Pycnoporus sanguineus (L.: Fr.) Murrill).
SPD2019.01.19
	ThS. Trần Đức Tường
	- 01 Bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số xuất bản Tiếng Anh)
- Báo cáo tổng kết đề tài
	Tháng 6/2019 
đến tháng 5/2020
	24.000.000

	20. 
	Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng tại Trường Đại học Đồng Tháp
SPD2019.01.20
	ThS. Đặng Thị Thu Liễu
	- 01 Bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số xuất bản Tiếng Việt)
- Báo cáo tổng kết đề tài
	Tháng 6/2019 
đến tháng 5/2020
	15.000.000

	21. 
	Nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ Trưởng bộ môn ở Trường Đại học Đồng Tháp - SPD2019.01.21
	ThS. Hồ Minh Quang
	- 01 Bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số xuất bản Tiếng Anh)
- Báo cáo tổng kết đề tài
	Tháng 6/2019 
đến tháng 5/2020
	

20.000.000

	22. 
	Thực trạng và biện pháp quản lý cơ sở vật chất tại Trường Đại học Đồng Tháp - SPD2019.01.22
	ThS. Nguyễn Minh Phương
	- 01 Bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số xuất bản Tiếng Việt)
- Báo cáo tổng kết đề tài
	Tháng 6/2019 
đến tháng 5/2020
	15.000.000

	23. 
	Tư tưởng khoan dung Hồ Chí Minh và giá trị đối với thực tiễn đổi mới ở Việt Nam hiện nay
SPD2019.01.23
	TS. Đỗ Duy Tú
	- 01 Bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số xuất bản tiếng Anh)
- Báo cáo tổng kết đề tài
	Tháng 6/2019 
đến tháng 5/2020
	20.000.000

	24. 
	Vấn đề dân tộc ở Nam Tư giai đoạn 1945 - 1991 -  SPD2019.01.24
	ThS. Trần Thị Nhung
	- 01 Bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số xuất bản tiếng Anh)
- Báo cáo tổng kết đề tài
	Tháng 6/2019 
đến tháng 5/2020
	20.000.000

	25. 
	Hoạt động kinh doanh của tư sản người Việt ở Nam Kỳ trong 30 năm đầu thế kỷ XX
SPD2019.01.25
	ThS. Nguyễn Thế Hồng
	- 01 Bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số xuất bản tiếng Việt)
- Báo cáo tổng kết đề tài
	Tháng 6/2019 
đến tháng 5/2020
	15.000.000

	26. 
	Pháp luật dân sự về bồi thường tổn thất tinh thần - thực trạng và giải pháp - SPD2019.01.26
	ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân
	- 01 Bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số xuất bản tiếng Anh)
- Báo cáo tổng kết đề tài
	Tháng 6/2019 
đến tháng 5/2020
	20.000.000

	27. 
	Biện pháp nâng cao hứng thú học tập học phần “Sử dụng bảng tính cơ bản” cho sinh viên không chuyên Tin học tại Trường Đại học Đồng Tháp - SPD2019.01.27
	ThS. Lê Quang Minh
	- 01 Bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số xuất bản Tiếng Việt)
- Báo cáo tổng kết đề tài
	Tháng 6/2019 
đến tháng 5/2020
	15.000.000

	28. 
	Quản lý hoạt động tuyển sinh đào tạo liên thông tại Trường Đại học Đồng Tháp - SPD2019.01.28
	ThS. Trần Thụy Như Phượng
	- 01 Bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số xuất bản tiếng Anh)
- Báo cáo tổng kết đề tài
	Tháng 6/2019 
đến tháng 5/2020
	20.000.000

	29. 
	Phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành Nuôi trồng thủy sản Trường Đại học Đồng Tháp thông qua hoạt động thực tập nghề nghiệp - SPD2019.01.29
	ThS. Lê Thị Ngọc Mai
	- 01 Bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số xuất bản Tiếng Việt)
- Báo cáo tổng kết đề tài
	Tháng 6/2019 
đến tháng 5/2020
	15.000.000

	30. 
	Quản lý hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo ngành Giáo dục mầm non ở Trường Đại học Đồng Tháp - SPD2019.01.30
	ThS. Nguyễn Thị Kim Lan
	- 01 Bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số xuất bản Tiếng Việt)
- Báo cáo tổng kết đề tài
	Tháng 6/2019 
đến tháng 5/2020
	15.000.000

	31. 
	Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên hệ vừa làm vừa học tại Trường Đại học Đồng Tháp - SPD2019.01.31
	ThS. Nguyễn Quốc Tuấn
	- 01 Bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số xuất bản Tiếng Việt)
- Báo cáo tổng kết đề tài
	Tháng 6/2019 
đến tháng 5/2020
	15.000.000

	Cộng
	593.000.000


Danh mục gồm 31 đề tài KH&CN cấp Cơ sở với tổng kinh phí: 593.000.000đ (Năm trăm chín mươi ba triệu đồng)./.	
	
	HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
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